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Biểu 01/CH

Phường 

Mỹ Long

Phường 

Mỹ Hòa

Phường 

Mỹ Bình

Phường 

Bình Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường 

Mỹ Xuyên

Phường 

Mỹ Thới

Phường 

Mỹ Thạnh

Phường 

Mỹ Quý

Phường 

Mỹ Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ 

Hòa Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(17) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 7,114.09 61.88 3.62 1,056.88 0.04 364.65 805.57 4.78 1,644.18 1,037.44 210.17 126.36 27.44 1,073.17 759.79

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 5,179.89 72.81 812.28 283.83 618.25 1,395.28 752.50 144.38 52.19 2.19 473.26 645.74

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 5,179.89 100.00 812.28 283.83 618.25 1,395.28 752.50 144.38 52.19 2.19 473.26 645.74

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 156.27 2.20 1.21 0.07 11.22 5.21 22.88 2.71 2.54 7.49 101.34 1.61

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,207.92 16.98 3.62 199.30 0.04 68.75 133.48 4.70 128.00 163.84 52.15 66.14 16.99 288.89 82.03

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 570.01 8.01 44.10 12.01 42.63 0.08 115.68 98.22 10.93 5.50 0.76 209.68 30.41

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,259.48 37.05 133.65 575.39 164.48 312.82 369.46 56.24 508.68 518.79 220.27 307.77 111.37 768.93 211.62

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 65.45 1.54 2.83 6.73 1.17 11.36 43.36

2.2 Đất an ninh CAN 8.50 0.20 1.20 2.07 0.88 0.49 1.71 0.23 0.66 1.26

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 13.62 0.32 13.62

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 57.15 1.34 11.04 6.16 3.65 1.73 9.98 1.39 9.22 1.39 3.89 7.43 0.42 0.21 0.64

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 129.87 3.05 0.62 9.36 1.11 5.95 33.74 0.16 31.37 32.33 4.84 0.76 7.00 2.64

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1,245.55 29.24 36.91 184.45 44.82 103.44 122.52 17.50 218.21 100.43 48.35 93.18 71.94 107.41 96.38

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 665.34 53.42 28.58 106.35 30.66 74.41 55.20 12.91 98.94 70.47 30.54 72.20 19.18 29.91 35.97

 - Đất thủy lợi DTL 320.04 25.69 18.37 7.76 37.16 108.28 17.74 11.59 5.89 1.15 56.66 55.44

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 8.90 0.71 2.94 1.37 0.93 0.05 0.18 1.46 0.96 0.59 0.43

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 16.62 1.33 0.02 0.08 3.33 0.16 4.87 0.74 1.82 0.08 0.04 5.19 0.07 0.15 0.08

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 113.86 9.14 2.77 12.55 4.36 12.72 3.83 1.04 5.08 8.43 1.84 4.68 48.67 5.65 2.25

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 10.14 0.81 1.19 3.75 3.82 0.22 0.37 0.78

 - Đất công trình năng lượng DNL 4.80 0.39 3.51 0.54 0.02 0.57 0.03 0.09 0.02 0.01

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1.57 0.13 0.09 0.05 0.74 0.31 0.33 0.05

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 7.35 0.59 0.04 6.32 0.99

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 15.19 1.22 5.80 0.01 9.34 0.05

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 20.19 1.62 0.90 1.99 0.24 1.33 9.04 1.69 0.94 1.33 0.24 0.34 0.56 1.21 0.37

 -
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 51.70 4.15 32.95 1.56 2.60 0.05 1.38 1.84 1.32 2.63 0.07 6.66 0.65

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Đơn vị tính: ha

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã
Tổng diện tích 

(ha)

Cơ Cấu 

(%)



Phường 

Mỹ Long

Phường 

Mỹ Hòa

Phường 

Mỹ Bình

Phường 

Bình Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường 

Mỹ Xuyên

Phường 

Mỹ Thới

Phường 

Mỹ Thạnh

Phường 

Mỹ Quý

Phường 

Mỹ Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ 

Hòa Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

STT Chỉ tiêu sử sụng đất Mã
Tổng diện tích 

(ha)

Cơ Cấu 

(%)

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1.38 0.11 1.38

 - Đất chợ DCH 8.50 0.68 1.56 0.23 0.27 1.63 0.28 0.50 1.71 0.15 0.76 0.92 0.08 0.22 0.19

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 22.95 0.54 1.52 2.35 6.76 3.37 0.25 0.65 2.42 0.86 0.18 3.22 0.55 0.82

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 192.91 4.53 121.31 71.59

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,078.87 25.33 41.22 238.74 47.19 128.57 92.58 30.58 114.84 120.55 86.39 145.38 32.83

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 32.30 0.76 2.48 8.84 9.37 0.60 0.52 1.29 0.69 2.70 0.83 2.05 0.65 1.07 1.21

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4.03 0.09 0.09 0.97 0.18 1.84 0.36 0.02 0.56

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2.34 0.05 0.38 0.14 0.19 0.21 1.02 0.06 0.01 0.32

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,380.52 32.41 38.18 119.50 41.86 66.15 89.80 4.16 129.19 216.38 61.65 55.10 3.72 516.48 38.35

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 16.85 0.40 1.73 15.12

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8.58 0.20 8.12 0.45

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

2.23 Đất công trình công cộng khác DCK

3 Đất chưa sử dụng CSD 122.44 1.07 122.44



Tăng (+), giảm 

(-) (ha)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) -4.00 -5.00 (6)=(5)-(4) -7.00

1 Đất nông nghiệp NNP 4,110.93 7,114.09 3,003.16 57.79

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,423.44 5,179.89 2,756.45 46.79

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,423.44 5,179.89 2,756.45 46.79

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 197.33 156.27 -41.07 126.28

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 692.09 1,207.92 515.82 57.30

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD #DIV/0!

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN #DIV/0!

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 798.06 570.01 -228.05

1.8 Đất làm muối LMU #DIV/0!

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7,385.07 4,259.48 -3,125.60 57.68

2.1 Đất quốc phòng CQP 72.60 65.45 -7.15 90.15

2.2 Đất an ninh CAN 28.60 8.50 -20.10 29.71

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 200.00 -200.00

2.4 Đất khu chế xuất SKT

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 33.54 13.62 -19.92 40.61

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 266.72 57.15 -209.57 21.43

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 127.01 129.87 2.86 102.25

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 1,825.51 1,245.55 -579.96 68.23

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 1,134.09 665.34 -468.75 58.67

 - Đất thủy lợi DTL 298.65 320.04 21.39 107.16

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17.57 8.90 -8.67 50.63

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 41.31 16.62 -24.69 40.22

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 183.30 113.86 -69.45 62.11

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 35.31 10.14 -25.17 28.71

 - Đất công trình năng lượng DNL 5.96 4.80 -1.16 80.54

Biểu 02/CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

quy hoạch 

được duyệt 

đến năm 

2030

Kết quả thực hiện đến năm 2022

Diện tích 

(ha) 

So sánh



Tăng (+), giảm 

(-) (ha)
Tỷ lệ (%)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

quy hoạch 

được duyệt 

đến năm 

2030

Kết quả thực hiện đến năm 2022

Diện tích 

(ha) 

So sánh

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1.57 1.57 100.00

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 9.30 7.35 -1.95 79.02

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.02 15.19 15.18 94,955.08

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 20.06 20.19 0.13 100.66

 -
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng
NTD 43.17 51.70 8.53 119.76

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH 24.46 -24.46

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.28 1.38 1.10 492.73

 - Đất chợ DCH 10.48 8.50 -1.98 81.08

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 317.25 22.95 -294.29 7.24

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 327.51 192.91 -134.61 58.90

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2,755.63 1,078.87 -1,676.75 39.15

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 34.35 32.30 -2.05 94.03

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4.59 4.03 -0.57 87.69

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2.34 2.34 100.00

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,379.12 1,380.52 1.40 100.10

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1.73 16.85 15.12 972.94

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8.58 8.58

3 Đất chưa sử dụng CSD 122.44 122.44

Ghi chú: Đối với những loại đất biến động giảm trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016-2020 theo phương án 

đã được phê duyệt thì phần đánh giá tỷ lệ thực hiện được tính bằng diện tích theo quy hoạch được duyệt/diên tích hiện 

trạng 2020*100% để phản ánh thực tế tăng giảm từng loại đất như: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất 

trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất ở nông thôn, 

đất sông suối, đất mặt nước chuyên dùng, đất chưa sử dụng.



Phường 

Mỹ Long

Phường 

Mỹ Hòa

Phường 

Mỹ Bình

Phường 

Bình Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường 

Mỹ Xuyên

Phường 

Mỹ Thới

Phường 

Mỹ Thạnh

Phường 

Mỹ Quý

Phường Mỹ 

Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ Hòa 

Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(7)+… 

+(19)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 5,641.00 5,641.00 49.07 3.62 865.37 0.04 249.50 616.76 1,187.85 717.12 60.47 44.67 20.44 1,174.95 700.21

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 3,878.00 3,878.00 68.75 685.84 200.93 453.93 928.11 518.47 46.71 5.62 1.43 439.56 597.40

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3,878.00 3,878.00 68.75 685.84 200.93 453.93 928.11 518.47 46.71 5.62 1.43 439.56 597.40

Đất trồng lúa còn lại LUK

Đất trồng lúa nương LUN

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 252.66 252.66 4.48 0.46 0.07 6.12 4.21 19.28 0.41 1.03 4.85 215.43 0.81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 918.00 918.00 16.27 3.62 152.97 0.04 42.73 120.32 51.87 110.73 13.02 36.18 13.39 296.35 76.77

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 553.54 553.54 9.81 26.11 5.78 36.39 164.86 68.65 0.33 1.84 0.76 223.61 25.22

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 38.80 38.80 0.69 38.80

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,855.00 0.01 5,855.01 50.93 133.65 766.90 164.48 427.96 558.27 61.02 965.01 839.11 369.97 389.46 118.37 789.58 271.21

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 33.00 43.31 76.31 1.30 4.37 6.73 1.72 11.36 3.82 47.01 1.30

2.2 Đất an ninh CAN 33.00 14.69 18.31 0.31 0.14 2.07 0.88 9.99 0.49 1.71 1.01 0.10 0.66 1.26

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 194.00 194.00 3.31 194.00

Đất khu chế xuất SKT

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 35.00 35.00 0.60 21.38 13.62

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 144.00 144.00 2.46 11.40 22.45 6.35 7.01 11.18 1.39 45.70 5.45 20.75 8.34 0.42 0.21 3.35

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 127.00 127.00 2.17 0.62 9.16 1.11 11.14 18.74 0.16 39.47 31.55 4.66 0.76 7.00 2.64

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 1,589.00 43.82 1,632.82 27.89 37.87 276.64 43.07 140.74 153.32 19.56 295.41 140.26 83.08 116.24 75.22 117.61 133.82

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 992.00 992.00 60.75 29.54 168.54 32.41 110.56 81.30 15.07 164.95 109.87 64.91 89.40 23.09 37.30 65.04

 - Đất thủy lợi DTL 328.00 328.00 20.09 30.22 3.99 36.63 109.43 17.44 8.39 4.27 1.00 57.05 59.59

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 9.00 9.00 0.55 2.94 1.37 0.93 0.25 0.08 1.46 0.96 0.59 0.43

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 33.00 33.00 2.02 0.02 1.48 3.33 0.24 16.81 0.74 1.99 0.08 0.04 7.86 0.07 0.15 0.20

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 151.00 151.00 9.25 2.77 17.08 4.43 17.58 4.64 0.94 14.99 9.25 5.57 11.23 48.27 8.47 5.79

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 21.00 21.00 1.29 15.34 0.18 3.71 0.22 0.37 0.70 0.47

 - Đất công trình năng lượng DNL 6.00 6.00 0.37 4.45 0.54 0.08 0.10 0.57 0.03 0.09 0.02 0.11

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1.00 0.57 1.57 0.10 0.09 0.05 0.74 0.31 0.33 0.05

Biểu 03/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ

Diện tích cấp 

huyện xác 

định, xác định 

bổ sung

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (DỰ THẢO)

Đơn vị tính: ha



Phường 

Mỹ Long

Phường 

Mỹ Hòa

Phường 

Mỹ Bình

Phường 

Bình Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường 

Mỹ Xuyên

Phường 

Mỹ Thới

Phường 

Mỹ Thạnh

Phường 

Mỹ Quý

Phường Mỹ 

Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ Hòa 

Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(7)+… 

+(19)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ

Diện tích cấp 

huyện xác 

định, xác định 

bổ sung

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 9.00 9.00 0.15 0.04 7.97 0.99

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 22.00 22.00 0.38 0.90 1.99 0.24 1.33 10.77 1.69 0.94 1.33 0.22 0.34 0.56 1.31 0.37

 -
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 43.00 43.00 0.73 28.76 1.36 2.40 0.05 1.38 1.79 1.17 0.88 0.07 4.49 0.65

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH 5.97 5.97 0.37 5.97

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1.38 1.38 0.08 1.38

 - Đất chợ DCH 9.91 9.91 0.61 1.56 1.37 0.27 1.63 0.59 0.50 1.71 0.11 0.76 0.92 0.08 0.22 0.19

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 92.32 92.32 1.58 1.50 16.08 7.03 5.80 14.80 0.65 24.52 5.52 5.63 8.84 1.13 0.82

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 212.00 212.00 3.62 131.58 80.42

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,935.00 77.71 1,857.29 31.72 41.48 309.51 46.88 187.03 220.21 33.31 411.03 196.32 177.60 197.76 36.17

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 34.00 34.00 0.58 2.48 10.33 9.30 1.15 0.44 1.29 0.69 2.48 0.73 1.98 0.65 1.27 1.21

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4.00 4.00 0.07 0.09 0.97 0.18 1.82 0.36 0.02 0.56

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2.34 2.34 0.04 0.38 0.14 0.19 0.21 1.02 0.06 0.01 0.32

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,364.65 1,364.65 23.31 37.68 115.00 41.02 64.61 88.15 4.16 128.63 214.95 59.90 54.90 3.52 516.48 35.65

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 52.39 52.39 0.89 0.20 1.73 6.95 13.00 3.39 15.12 12.00

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8.58 8.58 0.15 8.12 0.45

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

2.23 Đất công trình công cộng khác DCK

3 Đất chưa sử dụng CSD

II Khu chức năng

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế KKT

3 Đất đô thị KDT 4,214.00 4,346.06 8,560.06 74.46 137.28 1,632.28 164.51 677.47 1,175.03 61.02 2,152.86 1,556.23 430.44 434.13 138.81

4

Khu vực sản xuất nông nghiệp (khu vực 

chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên 

trồng cây công nghiệp lâu năm

KNN 2,423.00 2,423.00 21.08 131.53 111.37 426.90 408.68 496.56 15.49 443.12 389.35

5
Khu vực lâm nghiệp (khu vực rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)
KLN

6 Khu du lịch KDL 60.00 60.00 0.52 60.00

7
Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học
KBT

8
Khu vực phát triển công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp)
KPC 229.00 229.00 1.99 21.38 194.00 13.62

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 2,756.00 2,756.00 23.97 95.31 427.71 115.62 284.34 302.38 56.65 545.97 238.98 255.82 328.66 104.56

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 267.00 267.00 2.32 16.51 44.05 10.51 21.68 21.12 3.63 65.55 17.94 28.65 19.10 3.04 4.53 10.69

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV

12 Khu dân cư nông thôn DNT 328.00 328.00 2.85 182.89 145.11

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông 

nghiệp nông thôn
KON

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên



Biểu 07/CH

Phường Mỹ 

Long

Phường Mỹ 

Hòa

Phường Mỹ 

Bình

Phường 

Bình Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường Mỹ 

Xuyên

Phường Mỹ 

Thới

Phường Mỹ 

Thạnh

Phường Mỹ 

Quý

Phường Mỹ 

Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ Hòa 

Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1,593.34 191.51 115.14 188.81 4.78 456.39 320.32 149.70 81.69 7.00 18.41 59.58

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 1,135.64 126.44 82.90 164.32 339.55 217.79 97.68 46.56 0.76 11.30 48.34

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 1,135.64 126.44 82.90 164.32 339.55 217.79 97.68 46.56 0.76 11.30 48.34

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 22.20 0.75 5.10 1.00 3.60 2.30 1.51 2.64 4.50 0.80

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 317.76 46.33 26.01 13.16 4.70 75.61 73.11 39.13 29.96 3.60 0.90 5.25

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 117.73 17.99 6.23 6.24 0.08 40.22 25.82 10.60 3.66 1.70 5.19

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 106.24 90.00 16.24

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 16.24 16.24

2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 90.00 90.00

2.4 Đất trồng lúa nước chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản HNK/NTS

2.6 Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất làm muối HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 

rừng
RPH/NKR

(a)

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là 

rừng
RDD/NKR

(a)

2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR
(a)

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OTC

Ghi chú:(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (DỰ THẢO)

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)



Phường Mỹ 

Long

Phường 

Mỹ Hòa

Phường 

Mỹ Bình

Phường Bình 

Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường Mỹ 

Xuyên

Phường 

Mỹ Thới

Phường 

Mỹ Thạnh

Phường 

Mỹ Quý

Phường Mỹ 

Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ Hòa 

Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...(17) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Tổng diện tích tự nhiên 122.44

1 Đất nông nghiệp NNP 120.19

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa. LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 59.59

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.37

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 52.23

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.25

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất khu chế xuất SKT

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2.15

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 0.50

 - Đất thủy lợi DTL

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT

 - Đất công trình năng lượng DNL

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 1.65

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

 - Đất cơ sở tôn giáo TON

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (DỰ THẢO)

Đơn vị tính: ha

Biểu 09/CH

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích



Phường Mỹ 

Long

Phường 

Mỹ Hòa

Phường 

Mỹ Bình

Phường Bình 

Khánh

Phường 

Bình Đức

Phường Mỹ 

Xuyên

Phường 

Mỹ Thới

Phường 

Mỹ Thạnh

Phường 

Mỹ Quý

Phường Mỹ 

Phước

Phường 

Đông Xuyên

Xã Mỹ Hòa 

Hưng

Xã Mỹ 

Khánh

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

 - Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0.10

2.14 Đất ở tại đô thị ODT

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

2.27 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

2.28 Đất công trình công cộng khác DCK



Diện tích 

(ha)

Cơ 

cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 3,640.27 48.17 3,878.00 100.00

Trong đó

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,787.27 76.57 3,878.00 100.00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,787.27 76.57 3,878.00 100.00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 30.14 0.83

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 482.28 13.25

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 301.78 8.29

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 38.80 1.07

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3,916.41 51.83 60.00 100.00 229.00 100.00 2,756.00 100.00 144.00 100.00 328.00 100.00 71.18

Trong đó

2.1 Đất quốc phòng CQP 75.01 1.92 1.30 0.40

2.2 Đất an ninh CAN 16.29 0.42 18.31 0.66

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 194.00 4.95 194.00 84.72

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 21.38 0.55 35.00 15.28

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 110.93 2.83 30.00 50.00 140.44 5.10 144.00 100.00 3.56 1.09

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 111.94 2.86 9.64 2.94 71.18

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1,106.86 28.26 20.00 33.33 585.64 21.25 97.88 29.84

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 712.25 64.35 11.00 55.00 343.16 58.60 70.58 72.10

 - Đất thủy lợi DTL 197.71 17.86

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 5.57 0.50 7.98 1.36 1.02 1.04

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 24.69 2.23 32.65 5.58 0.35 0.36

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 71.67 6.47 136.74 23.35 14.26 14.57

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 19.24 1.74 20.53 3.51 0.47 0.48

 - Đất công trình năng lượng DNL 5.86 0.53 5.89 1.00 0.11 0.12

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1.19 0.11 1.52 0.26 0.05 0.05

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

 - Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 0.04 0.00 9.00 15.00 8.96 2.73

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 19.19 0.49 20.31 0.74 1.69 0.51

 -
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 35.74 0.91

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH 5.97 0.54 5.97 1.02

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1.38 0.24

 - Đất chợ DCH 7.74 0.70 9.51 1.62 0.40 0.41

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 75.91 1.94 10.00 16.67 91.50 3.32 0.82 0.25

Khu bảo tồn 

thiên nhiên và đa 

dạng sinh học

Khu phát triển 

công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp)

Khu đô thị 

(trong đó có khu 

đô thị mới)

Khu đô thị - 

thương mại - dịch 

vụ

Biểu 11/CH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (DỰ THẢO)

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Đất khu công 

nghệ cao
Đất khu kinh tế Đất đô thị

Khu vực sản xuất 

nông nghiệp (khu 

vực chuyên trồng 

lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu năm

Khu thương mại - 

dịch vụ

Khu dân cư nông 

thôn

Khu ở, làng 

nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp 

nông thôn

Khu vực lâm 

nghiệp (khu vực 

rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng, 

rừng sản xuất)

Khu du lịch



Diện tích 

(ha)

Cơ 

cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Cơ cấu 

(%)

Diện tích 

(ha)

Khu bảo tồn 

thiên nhiên và đa 

dạng sinh học

Khu phát triển 

công nghiệp (khu 

công nghiệp, cụm 

công nghiệp)

Khu đô thị 

(trong đó có khu 

đô thị mới)

Khu đô thị - 

thương mại - dịch 

vụ
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Đất khu công 

nghệ cao
Đất khu kinh tế Đất đô thị

Khu vực sản xuất 

nông nghiệp (khu 

vực chuyên trồng 

lúa nước, khu vực 

chuyên trồng cây 

công nghiệp lâu năm

Khu thương mại - 

dịch vụ

Khu dân cư nông 

thôn

Khu ở, làng 

nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp 

nông thôn

Khu vực lâm 

nghiệp (khu vực 

rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng, 

rừng sản xuất)

Khu du lịch

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 212.00 64.63

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,445.77 36.92 1,857.29 67.39

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 28.15 0.72 31.52 1.14 2.48 0.76

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4.00 0.10 4.00 0.15

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 1.95 0.05 2.02 0.07 0.32 0.10

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 694.20 17.73

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 21.88 0.56 25.27 0.92

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8.12 0.21

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

2.23 Đất công trình công cộng khác DCK

3 Đất chưa sử dụng CSD



Cơ cấu 

(%)

100.00

100.00

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (DỰ THẢO)

Đơn vị tính: ha

Khu ở, làng 

nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp 

nông thôn



Cơ cấu 

(%)

Khu ở, làng 

nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp 

nông thôn



NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX RSN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV DKG DDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT ODT TSC DTS DNG TIN SON MNC PNK CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (16) (20) (21) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (68) (70) (71) (72)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 

TỰ NHIÊN
11,496.01 11,496.01

1 Đất nông nghiệp NNP 7,114.09 5,520.75 59.00 20.00 90.00 38.74 1,593.34 9.49 9.30 192.00 4.38 79.22 12.83 383.90 290.33 25.67 0.20 13.45 31.74 12.69 1.20 0.00 1.73 5.42 1.45 57.33 18.37 791.51 0.46 34.54 1,593.34 -1,473.09 5,641.00

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 5,179.89 166.25 3,878.00 22.39 16.24 90.00 37.62 1,135.64 8.48 8.60 154.00 1.38 52.68 5.37 269.86 215.22 5.72 0.20 11.35 22.51 9.19 1.20 0.00 0.00 3.02 1.45 43.65 8.96 557.66 0.46 24.54 1,301.89 -1,301.89 3,878.00

1.1.1
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước
LUC 5,179.89 166.25 3,878.00 22.39 16.24 90.00 37.62 1,135.64 8.48 8.60 154.00 1.38 52.68 5.37 269.86 215.22 5.72 0.20 11.35 22.51 9.19 1.20 0.00 0.00 3.02 1.45 43.65 8.96 557.66 0.46 24.54 1,301.89 -1,301.89 3,878.00

Đất trồng cây hàng năm 

khác
HNK 156.27 134.07 22.20 3.00 3.80 3.13 0.50 0.17 5.30 10.10 22.20 96.39 252.66

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,207.92 0.52 889.63 0.52 317.76 0.43 0.70 25.00 22.40 7.46 61.87 42.59 5.43 0.00 1.60 5.31 3.00 1.73 2.20 12.81 1.82 177.27 8.00 318.29 -289.92 918.00

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD

1.5 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên
RSN

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 570.01 40.96 36.61 3.76 411.31 0.60 117.73 0.58 10.00 3.00 4.14 48.37 29.39 14.53 3.75 0.50 0.20 0.87 2.29 46.48 2.00 158.70 -16.47 553.54

1.7 Đất làm muối LMU

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 38.80 38.80

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,259.48 0.06 0.06 4,259.42 1.37 1.57 2.00 17.00 7.63 0.89 55.58 57.29 9.08 2.99 6.59 1.93 0.10 0.55 12.28 3.85 32.62 2.24 1.00 0.06 1,595.53 5,855.01

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 65.45 65.45 10.86 76.31

2.2 Đất an ninh CAN 8.50 1.06 7.44 0.36 0.70 1.06 9.81 18.31

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 194.00 194.00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 13.62 13.62 21.38 35.00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 57.15 57.15 86.85 144.00

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp
SKC 129.87 16.59 0.78 15.00 113.28 0.81 0.60 0.18 0.03 16.59 -2.87 127.00

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản
SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh
DHT 1,245.55 54.36 0.98 0.66 2.00 3.59 1,191.19 10.97 9.05 1.50 0.31 0.90 0.02 0.20 11.33 3.85 30.53 0.42 1.00 54.36 387.27 1,632.82

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 665.34 21.46 0.41 0.50 1.00 1.96 1.37 643.88 1.00 0.17 0.20 0.65 0.55 14.48 0.04 0.50 21.46 326.66 992.00

 - Đất thủy lợi DTL 320.04 26.79 0.51 0.10 1.00 0.70 9.89 8.35 293.25 0.50 0.12 0.70 0.02 0.20 0.35 1.30 12.29 0.15 0.50 26.79 7.96 328.00

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 8.90 0.10 8.80 0.10 0.10 0.10 9.00

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 16.62 0.06 0.06 16.56 0.06 16.38 33.00

 -
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục-đào tạo
DGD 113.86 1.19 0.06 0.53 0.53 112.67 0.40 0.20 1.19 37.14 151.00

 -
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

- thể thao
DTT 10.14 3.76 0.93 1.26 1.26 6.38 0.27 1.30 3.76 10.86 21.00

 - Đất công trình năng lượng DNL 4.80 4.80 1.20 6.00

 -
Đất công trình bưu chính 

viễn thông
DBV 1.57 1.57 1.57

 -
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia
DKG

 -
Đất có di tích, lịch sử - văn 

hóa
DDT 7.35 7.35 1.65 9.00

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 15.19 15.19 9.30 0.25 9.05 5.89 0.01 15.19 -15.19

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 20.19 0.02 0.02 0.02 20.17 0.02 1.81 22.00

 -
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng
NTD 51.70 8.70 0.58 0.56 0.02 43.00 4.13 2.00 1.95 0.04 8.70 -8.70 43.00

 -
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ
DKH 5.97 5.97

 -
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội
DXH 1.38 1.38 1.38

 - Đất chợ DCH 8.50 0.04 8.46 0.04 0.04 1.41 9.91

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL

2.12 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.13
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng
DKV 22.95 0.24 0.24 0.24 22.71 0.24 69.37 92.32

2.14 Đất ở tại nông thôn ONT 192.91 3.23 3.23 2.56 0.12 0.47 0.08 189.68 3.23 19.09 212.00

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 1,078.87 45.71 0.39 2.00 3.68 0.89 35.99 27.68 0.03 1.37 5.56 1.00 0.35 0.95 1,033.16 1.82 45.71 778.42 1,857.29

2.16
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan
TSC 32.30 0.54 0.13 0.34 0.27 0.07 0.07 31.76 0.54 1.70 34.00

2.17
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp
DTS 4.03 0.03 0.03 4.00 0.03 -0.03 4.00

2.18
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao
DNG

2.19 Đất tín ngưỡng TIN 2.34 2.34 2.34

2.20
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối
SON 1,380.52 0.06 0.06 16.27 14.97 14.97 1.30 1,364.19 16.33 -15.87 1,364.65

2.21
Đất có mặt nước chuyên 

dùng
MNC 16.85 16.85 35.54 52.39

2.22 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8.58 8.58 8.58

2.24
Đất công trình công cộng 

khác
DCK

3 Đất chưa sử dụng CSD 122.44 120.19 59.59 8.37 52.23 2.25 2.15 0.50 1.65 0.10 122.44 -122.44

Cộng tăng 120.25 118.59 28.37 142.23 38.80 1,595.59 10.86 10.87 194.00 21.38 86.85 13.72 441.64 348.12 34.75 0.20 16.44 38.33 14.62 1.20 1.65 1.83 5.97 1.45 69.61 22.32 824.13 2.24 0.46 35.54

Diện tích cuối kỳ năm 

2030
5,641.00 3,878.00 3,878.00 252.66 918.00 553.54 38.80 5,855.01 76.31 18.31 194.00 35.00 144.00 127.00 1,632.82 992.00 328.00 9.00 33.00 151.00 21.00 6.00 1.57 9.00 22.00 43.00 5.97 1.38 9.91 92.32 212.00 1,857.29 34.00 4.00 2.34 1,364.65 52.39 8.58

Diện tích 

cuối kỳ 

năm 2030

Biểu 12/CH

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

đầu kỳ 

năm 2022

Chu chuyển loại đất đai đến năm 2030

Cộng giảm

Biến động 

tăng (+)

giảm (-)

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 10 NĂM (2021 - 2030) CỦA THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (DỰ THẢO)


